
DIỄN BIẾN CÁC HĐTL

 VN30F2309 đóng cửa giảm 4 điểm với basis spread của HĐ này
ghi nhận 0.6 điểm.

 Khối lượng trên VN30F2309 giảm 7%, VN30F2310 giảm 50%,
VN30F2312 giảm 25% và VN30F2403 không thay đổi.

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M

 VN30F2309 đang dao động theo mẫu hình Rising Wedge cũng
như sóng C của mẫu hình sóng Expanded Flat (A-B-C) vẫn chưa
kết thúc. Như vậy, giá có thể tịnh tiến dần lên vùng 1205-1208
điểm với nhịp tăng giảm đang xem. Phản ứng giá tại vùng cản trên
sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của VN30F2309 trong thời gian
tới.

 Đồng thời, xu hướng ngắn hạn duy trì ở mức GIẢM với trailing
stoploss tại 1222 điểm.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược
trong phiên

NĐT xem xét chiến lược Long tại vùng 1192
điểm, dừng lỗ 1188 điểm, và mục tiêu 1199-
1203 điểm.

Chiến lược
theo xu
hướng
ngắn hạn
(Daily)

NĐT xem xét Short tại vùng 1205-1212, dừng
lỗ 1215 điểm.

Diễn biến hợp đồng
Đóng
cửa +/- KLGD

Ngày
đáo
hạn

Ngày
còn
lại

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày

VN30F2309 1194.5 -3.5 263,941 21/09 27

VN30F2310 1193.0 -5.7 631 19/10 55

VN30F2312 1190.6 -6.3 55 21/12 118

VN30F2403 1184.0 -4.0 54 21/03 209

Nguồn: Bloomberg – YSVN

Thay đổi khối lượng và OI
KLGD +/- OI +/-

Đơn vị HĐ % %

VN30F2309 263,941 -7.2% 61,447

VN30F2310 631 -50.4% 1744

VN30F2312 55 -24.7% 1,042

VN30F2403 54 0.0% 210

Nguồn: Bloomberg – YSVN

Thay đổi Basis spread
Basis spread Hôm trước +/-

Đơn vị điểm điểm điểm

VN30F2309 0.6 -3.9 4.5

VN30F2310 -0.9 -3.9 3.0

VN30F2312 -3.3 -5.0 1.6

VN30F2403 -9.9 -13.9 4.0
Nguồn: Bloomberg – YSVN

Phạm Tấn Phát
Chuyên viên phân tích cao cấp
Email: phat.pham@yuanta.com.vn
Phone: (084) 28 3622 6868 ext 3880

Kiêm 27/08/2023Tiếp tục kiểm tra vùng 1205-1208 điểm 25/08/2023

mailto:phat.pham@yuanta.com.vn


id l

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0.66% với VIC, BCM, BVH gây giảm chỉ số. Ở chiều
ngược lại, FPT, HPG, SSI đóng góp điểm số chính cho chỉ số.
CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX

VN30F2309-Daily VN30F2309-1H

Xu hướng GIẢM TĂNG

Hỗ trợ 1 1177 1193
Hỗ trợ 2 1130 1159

Kháng cự 1 1258 1205

Kháng cự 2 1300 1214



VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX

ĐỒ THỊ FPT



DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30

Mã CP Tên Ngành Tỷ
trọng

Giá đóng
cửa Vốn hóa PER PBR KLGD 3

tháng
SH Nước

Ngoài
Cao 52
Tuần

Thấp 52
Tuần

Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND

ACB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Á Châu Tài chính 6.0% 22,000 85,449 5.9 1.4 10,515 30% 24,400 15,174

BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển Công nghiệp - CTCP Bất động sản 0.2% 69,400 71,829 179.1 4.2 241 3% 101,800 67,500

BID
Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam

Tài chính 0.8% 45,600 230,669 11.3 2.1 1,536 17% 49,500 28,000

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.3% 44,600 33,108 19.7 1.6 957 27% 60,300 41,200

CTG Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Công thương Việt Nam Tài chính 1.9% 32,000 153,784 8.8 1.3 6,094 27% 32,900 19,500

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 7.7% 85,900 109,090 18.6 4.5 1,255 49% 87,900 53,304

GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam -
Công ty Cổ phần Dịch vụ tiện ích 0.8% 99,100 189,672 14.9 2.9 607 3% 120,000 91,600

GVR
Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam - Công ty Cổ
phần

Nguyên vật
liệu 0.3% 19,300 77,200 26.9 1.6 3,341 0% 27,350 9,300

HDB
Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Phát Triển Thành phố
Hồ Chí Minh

Tài chính 2.7% 16,200 46,859 5.9 1.2 2,876 20% 18,957 11,348

HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn
Hòa Phát

Nguyên vật
liệu 7.0% 26,200 152,347 #N/A

N/A 1.6 23,930 26% 28,700 11,800

MBB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quân đội Tài chính 4.3% 18,150 94,636 5.2 1.2 11,978 23% 20,826 11,478

MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn
Masan

Hàng tiêu dùng
thiết yếu 4.2% 78,400 112,178 85.1 4.2 1,676 30% 117,000 69,100

MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế
Giới Di Động

Hàng tiêu dùng
không thiết yếu 4.5% 49,000 71,665 45.9 3.0 4,926 49% 75,400 35,250

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 37,500 47,647 18.3 1.9 1,268 17% 44,400 22,950

POW Tổng Công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam - CTCP Dịch vụ tiện ích 0.6% 13,000 30,444 19.3 1.0 9,184 6% 14,750 8,910

SAB
Tổng Công ty Cổ phần Bia -
Rượu - Nước Giải khát Sài
Gòn

Hàng tiêu dùng
thiết yếu 0.9% 152,700 97,924 22.2 4.0 160 62% 203,000 150,000

SHB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn – Hà Nội Tài chính 2.9% 12,150 43,970 5.5 0.9 27,348 7% 13,600 6,072

SSB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đông Nam Á Tài chính 3.3% 26,600 65,268 18.1 2.0 994 0% 31,300 23,075

SSI Công ty Cổ phần Chứng
khoán SSI Tài chính 2.5% 28,850 43,250 26.3 2.0 19,741 #VALUE! 30,600 13,050

STB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn Thương Tín Tài chính 5.0% 31,800 59,950 8.8 1.4 20,654 24% 32,900 14,050

TCB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kỹ thương Việt Nam Tài chính 6.2% 32,750 115,190 6.5 1.0 5,317 22% 39,950 19,300

TPB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Tiên Phong Tài chính 2.0% 18,500 40,730 6.9 1.3 7,046 29% 20,763 13,148

VCB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Ngoại thương Việt Nam Tài chính 4.6% 89,800 501,900 15.5 3.3 1,046 23% 93,700 52,498

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 5.1% 56,000 243,845 5.4 1.5 2,739 24% 66,200 39,400

VIB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quốc tế Việt Nam Tài chính 2.1% 19,850 50,356 5.6 1.5 6,416 21% 21,700 13,500

VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty
CP Bất động sản 6.3% 65,800 250,957 41.6 2.2 4,963 13% 76,600 49,700

VJC Công ty Cổ phần Hàng không
Vietjet Công nghiệp 2.2% 96,000 51,995 #N/A

N/A 3.4 847 18% 124,000 92,900

VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt
Nam

Hàng tiêu dùng
thiết yếu 5.1% 72,900 152,358 20.8 4.6 4,003 54% 85,600 65,500

VPB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Việt Nam Thịnh Vượng Tài chính 8.1% 20,800 139,635 12.0 1.4 16,892 16% 23,000 13,650

VRE Công ty Cổ phần Vincom
Retail Bất động sản 2.2% 29,500 67,033 18.4 1.9 5,651 32% 32,000 21,400
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